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CÂU (2)

Bài 1. Em hãy điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống cho thích hợp:

Trâu là người bạn gắn bó thân thiết với làng quê Việt Nam  Ngày ngày

trên cánh đồng bát ngát  đàn trâu thong thả gặm cỏ  Hình ảnh con trâu

luôn in đậm trong tâm trí của những người con xa quê.

Bài 2. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống:

Con vật em yêu thích nhất là chú cún con  Đó là người bạn vô cùng trung

thành  Mỗi khi em đi học về  cún đều chạy ra đón  vẫy đuôi mừng rỡ

 Cún ăn cơm  xương  và thịt  Chú có bộ lông màu vàng óng

đôi tai cụp  chiếc mũi đen ươn ướt  trông rất đáng yêu.

Bài 3. Em hãy điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào ô trống thích hợp:

Mèo lười biếng nằm phơi nắng trên sân  Chuột nhắt rón rén bước tới hỏi:

- Bác Mèo ơi, hôm nay bác không đi bắt chuột à

Mèo ngáp dài một cái rồi uể oải đáp:

- Hôm nay tôi mệt rồi, cậu để tôi yên được không

- Thế thì tuyệt quá, tôi đi chơi đây

Nói rồi Chuột mừng rỡ chạy biến vào hang



Bài 4. Đặt dấu chấm hay dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào ô trống:

Lan mượn những cuốn sách cũ từ thư viện  Cả buổi sáng cô bé ngồi đọc say

sưa, cuối cùng cô thủ thư mỉm cười hỏi:

- Cháu thích cuốn sách này lắm sao

- Vâng ạ, cuốn sách này hay tuyệt vời

- Thế cháu có muốn mượn nó về nhà để đọc tiếp không

- Dạ có ạ  Cháu cảm ơn cô nhiều lắm

Bài 5. Em hãy điền dấu phẩy bị thiếu cho từng câu trong đoạn văn sau và

chép lại:

Buổi sáng sớm ông mặt trời tỏa nắng rực rỡ. Khắp các ngả đường xe cộ người

qua lại tấp nập. Từ xa các bạn học sinh với chiếc cặp nhỏ xinh đang ríu rít bước

tới trường.



Bài 6. Điền dấu chấm vào vị trí thích hợp để ngắt đoạn văn sau thành 4 câu

và viết lại cho đúng chính tả:

Mẹ bận rộn với công việc ở cơ quan chiều về mẹ lại tất bật lo bữa tối cho cả gia

đình Nam thương mẹ lắm cậu thường giúp mẹ quét nhà và dọn mâm bát.


